






















VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

12.225.393      

Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại công ty
Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ 

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

1 Dương Minh Chính
Chủ Tịch Hội đồng 

Quản trị

001067017963-

02/04/21_Cục CSQL hành 

chính về trật tự xã hội 

5, Nguyễn Thái Bình, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM
-                   -                

1.1 Vũ Hồng Điệp 002C085624 Vợ

1.2 Dương Vũ Khánh Linh Con

1.3 Dương Minh Trợ Cha ruột

1.4 Trung Thị Thân Mẹ ruột

1.5 Dương Trung Toản 003C306106 Em ruột

1.6 Dương Thị Hồng Vân 003C036672 Em ruột

1.7 Dương Thị Hồng Thủy 058C656525 Em ruột

1.8 Đỗ Thị Quế Nga 058C616999 Em dâu

1.9 Lý Phước Long Em rể

1.10
Tổng Công ty Thép Việt Nam-

CTCP
0100100047 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 7.946.510        65,00%

Ông Dương Minh 

Chính làm Đại 

diện vốn

2 Hoàng Đức Hoa

Thành Viên HĐQT/ 

Người Đại Diện Pháp 

luật/ Tổng Giám đốc

040083026987-

26/08/23_Cục CSQL hành 

chính về trật tự xã hội 

Khu phố 3, Long Toàn, Thành phố 

Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
-                   

2.1 Hoàng Đức Dị Bố đẻ

2.2 Phan Thị Khương Mẹ đẻ

2.3 Lê Văn Sơn Bố vợ

2.4 Mai Thị Trúc Huyền Mẹ vợ

2.5 Lê Thủy Tiên Vợ

2.6 Hoàng Đức Vinh Con đẻ

2.7 Hoàng Đức Minh Quân Con đẻ

2.8 Hoàng Đức Lam Anh ruột

2.9 Hoàng Thị Anh Chị ruột

2.10 Hoàng Đức Tuấn Anh ruột

2.11 Ninh Thị Thanh Thủy Chị dâu

2.12 Phạm Kim Thành Anh rể

2.13 Trương Thị Huệ Chị dâu

PHỤ LỤC 03

(Đính kèm Báo cáo tình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025)
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại công ty
Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ 

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

2.14 Lê Thị Ngọc Thủy Chị vợ

2.15 Lê Nam Thiên Em vợ

2.16
Tổng Công ty Thép Việt Nam-

CTCP
0100100047 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 7.946.510        65,00%

Ông Hoàng Đức 

Hoa làm Đại diện 

vốn

3 Cao Anh Kiệt

Thành viên 

HĐQT/Phó Tổng 

Giám đốc

079064021171-

20/12/21_Cục CSQL hành 

chính về trật tự xã hội 

9, Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, TP.HCM
-                   -                

Miễn nhiệm 

thành viên 

HĐQT 

10/04/2025

3.1 Lâm Thu Trang -                   -                Vợ

3.2 Cao Minh Trí Con ruột

3.3 Cao Minh Hân Con ruột

3.4 Cao Ánh Tuyết Chị ruột

3.5 Dương Văn Hoàng Anh rể

3.6 Cao thị Ánh Loan Em ruột

3.7 Lê Văn Nhàn Anh rể

3.8 Cao Anh Tài Em ruột

3.9 Hoàng thị Đoan Trang Em dâu

4 Nguyễn Thị Mai Khanh Thành viên HĐQT

027182004963-

28/04/21_Cục CSQL hành 

chính về trật tự xã hội 

91 Láng Hạ, Tổng công ty Thép Việt 

Nam-CTCP 

4.1 Đỗ Kim Dung Mẹ ruột

4.2 Nguyễn Văn Hạ Bố ruột

4.3 Lê Thiền Hạ Bố chồng

4.4 Nguyễn Thị Loan Mẹ chồng

4.5 Lê Anh Minh Chồng

4.6 Lê Anh Thư Con ruột

4.7 Lê Anh Khánh Con ruột

4.8 Nguyễn Thị Thúy Hằng Chị ruột

4.9 Nguyễn Thị Thu Hiền Chị ruột

4.10 Lê Anh Trứ Anh chồng

4.11 Lê Hải Yến Chị dâu

4.12
Tổng Công ty Thép Việt Nam-

CTCP
0100100047 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 7.946.510        65,00%

Bà Nguyễn Thị 

Mai Khanh làm 

Đại diện vốn

5 Lê Bá Phương Thành viên HĐQT

045064004812-

30/08/21_Cục CSQL hành 

chính về trật tự xã hội 

85/3 Hà Huy Tập, P.Tân Phong, Q.7, 

TPHCM
857.674           7,02%

5.1 Nguyễn Thị Vĩnh Chị
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại công ty
Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ 

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

5.2 Nguyễn Thị Thu Chị

5.3 Lê Bá Đông Anh

5.4 Nguyễn Thị Thủy 023360659 90/5 Nguyễn Khoái, P.2, Q.4 Tp.HCM 264.400           2,16% Vợ

5.5 Lê Thủy Tiên Con

5.6 Lê Bá Hùng Con

5.7 Trương Văn Bình Anh rể

5.8 Hồ Thị Duyên Chị Dâu

5.9 Trần Minh Hồ Anh rể

5.10
Công Ty CP Đông Hải Bến 

Tre

1300358260 - 02/04/2003 - 

Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh 

Bến Tre

Lô AIII, KCN Giao Long, xã An 

Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến 

Tre, VN

Ông Lê Bá 

Phương làm Phó 

Chủ tịch kiêm 

Tổng Giám đốc

6 Hoàng Công Thành Phó Tổng Giám Đốc

036075007666-

28/02/19_Cục CSQL hành 

chính về trật tự xã hội 

15-E2, Trần Bình Trọng, P5, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM
-                   

Miễn nhiệm từ 

14/07/2025

6.1 Đào Bội Hiền Vợ

6.2 Hoàng Nguyệt Anh Con

6.3 Hoàng Phúc Hưng Con

6.4 Hoàng Công Diệu Bố đẻ

6.5 Đào Phan Lương Bố vợ

6.6 Nguyễn Thị Hòa Mẹ vợ

6.7 Hoàng Công Yên Anh trai

6.8 Lê Thị Tường Chị dâu

6.9 Hoàng Công Chức Em trai

6.10 Trần Thị Hoàn Em dâu

6.11 Hoàng Thị Thắng Em gái

6.12 Thân Tuấn Em rể

7 Đoàn Hồng Hà
Trưởng ban kiểm 

soát

019171000374-

06/04/21_Cục CSQL hành 

chính về trật tự xã hội 

42, Đường 18, P.8, Q.Gò Vấp, 

TP.HCM
-                   -                

7.1 Võ Tuấn Linh Chồng

7.2 Võ Minh Như Con

7.3 Võ Minh Anh Con

7.4 Đoàn Văn Giỏi Bố ruột

7.5 Huỳnh Thị Lan Mẹ chồng

7.6 Đoàn Tiệp Minh Anh ruột

7.7 Nguyễn Thị Ngọc Tú Chị dâu

7.8 Đoàn Cửu Long Em ruột

Trang 3 / 6



Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại công ty
Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ 

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

7.9 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Em dâu

8 Nguyễn Quốc Cường Thành viên BKS

095081004258-

10/07/21_Cục CSQL hành 

chính về trật tự xã hội 

Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu -                   -                

8.1 Bà Lâm Thị Tuyết Mẹ ruột

8.2 Chu Hồng Trang Vợ

8.3 Nguyễn Văn Hoàng Anh ruột

8.4 Nguyễn Ngọc Diễm Chị ruột

8.5 Chu Việt Hà Em vợ

8.6 Chu Việt Hiền Vương Em vợ

9 Trần Minh Hạnh Thành viên BKS

045076002898-

27/11/21_Cục CSQL hành 

chính về trật tự xã hội 

343/34 Tô Hiến Thành, P.12, Q10, Tp 

HCM

9.1 Phạm Ngọc Uyên Vợ

9.2 Trần Minh Hồ Bố ruột

9.3 Lê Thị Vĩnh Mẹ ruột

9.4 Trần Thị Minh Phúc Em ruột

9.5 Trần Thị Hoa Em ruột

9.6 Lê Nam Phong Em rể

9.7 Trần Minh Huỳnh Em ruột

9.8 Phạm Hữu Đông Bố vợ

9.9 Nguyễn Thị Tuyến Mẹ vợ

10 Vũ Xuân Trường

Phó Tổng Giám Đốc / 

Phụ trách quản trị 

Công ty / Thư Ký

027074012693-

21/04/23_Cục CSQL hành 

chính về trật tự xã hội 

20, Đường N5, KP.Bình Dương, 

P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng 

Nai

BN thành viên 

HĐQT: 

10/4/2025

MN người phụ 

trách quản trị 

Công ty: 

18/6/2025

10.1 Nguyễn Thị Thanh Xuân Vợ

10.2 Vũ Ngọc Vinh Con ruột

10.3 Vũ Minh Quang Con ruột

10.4 Vũ Minh Hiển Con ruột

10.5 Vũ Văn Trác Bố ruột

10.6 Hà Thị Tiếp Mẹ ruột

10.7 Nguyễn Duy Cẩn Bố Vợ

10.8 Nguyễn Thị Thu Mẹ vợ

10.9 Vũ Thị Tuấn Anh Chị ruột
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại công ty
Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ 

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

10.10 Nguyễn Trọng Thủy Anh rể

10.11 Vũ Thị Thanh Hương Chị ruột

10.12 Hà Sỹ Duân Anh rể

10.13 Vũ Văn Trực Anh ruột

10.14 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chị dâu

10.15 Vũ Thị Thanh Thủy Chị ruột

10.16 Nguyễn Trọng Kiêm Anh rể

10.17 Vũ Xuân Chinh Em ruột

10.18 Nguyễn Thị Chuyền Em dâu

10.19 Vũ Thanh Sơn Em ruột

10.20 Nguyễn Thanh Trang Em dâu

10.21 Vũ Thành Yên Em ruột

10.22 Nguyễn Thị Thắm Em dâu

10.23
Tổng Công ty Thép Việt Nam-

CTCP
0100100047

91 Láng Hạ, Tổng công ty Thép Việt 

Nam-CTCP 
7.946.510        65,00%

Ông Vũ Xuân 

Trường làm Đại 

diện vốn

11 Đặng Công An
Trưởng phòng 

P.TCKT 
046069000028

338/41 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3, 

TP.HCM

Bổ nhiệm từ 

ngày 01/04/2025

11.1 Trịnh Thị Kim Chi Vợ

11.2 Đặng Phương Nhi Con ruột

11.3 Đặng Công Phúc Con ruột

11.4 Đặng Công Ninh Bố ruột

11.5
Đặng Hằng Thụy Thùy 

Hương
Chị ruột

11.6 Đặng Công Thanh Tường Em ruột

11.7 Đặng Công Minh Nhật Em ruột

11.8 Đặng Công Ngọc Bích Em ruột

11.9 Trịnh Thúy Lan Mẹ vợ

11.10 Nguyễn Tấn Minh Anh vợ

11.11 Nguyễn Thị Anh Thiệt Em vợ

11.12 Huỳnh Thị Bích Hạnh Em dâu

11.13 Huỳnh Thị Hiền Em dâu

12 Trần Văn Chung

Người Phụ trách 

quản trị Công ty / 

Thư Ký

036082019716
405 An Hòa 1, P.Tân Thuận Đông, 

Quận 7, TP.HCM
BN: 18/6/2025

12.1 Lê Thị Huyền Lam Vợ

12,2 Trần Gia Hân Con ruột

12,3 Trần Gia Khang Con ruột

12,4 Trần Văn Bình Bố ruột

12,5 Tạ Thị Loan Mẹ ruột
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại công ty
Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ 

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

12,6 Trần Thị Trang Em ruột

12,7 Trần Văn Chính Em ruột

13

Công đoàn của Công ty Cổ 

phần Thép Thủ Đức - 

Vnsteel

65/QĐ-CDT
Km 9, Võ Nguyên Giáp. P Trường 

Thọ, Tp Thủ Đức, Tp HCM

Tổ chức chính trị - 

xã hội của công 

ty đại chúng 

(Công đoàn, đoàn 

thanh niên….)
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